
TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

1
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

ĐỒNG NAI

Trần Thị Thúy 

Hằng

011202/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/2019 01/07/2025

2

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SỸ MỸ - CƠ SỞ 2 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PKĐK QUỐC TẾ SỸ MỸ

Huỳnh Thị Ngọc 

Mai

000689/BD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản - Phụ - KHHGĐ

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

21/06/2021 30/06/2025

3

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SỸ MỸ - CƠ SỞ 2 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PKĐK QUỐC TẾ SỸ MỸ

Huỳnh Văn Trung 

Hiếu

042517/HCM-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

19/01/2022 30/06/2025

PHỤ LỤC

DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ TỪ NGÀY 01/7/2025 ĐẾN NGÀY 31/7/2025

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SYT ngày      /      /2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ DO CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TỰ NHẬP LIỆU
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

4
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC HOÀN HẢO
Bùi Quang Hoàn

004614/BRVT

-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nôi tổng hợp. Khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật

25/04/2025 10/06/2025

5
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN
Ngô Thị Ngọ

005054/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa; Điện tâm đồ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/04/2024 01/07/2025

6
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT HƯƠNG
Nguyễn Thái Chi

005031/TNG-

CCHN

Khám và điều trị bệnh Tai mũi 

họng cơ bản

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

19/05/2025 23/06/2025

7
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN MEDICAL
Lê Ngọc Điệp

001964/ĐNAI/

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/03/2025 30/06/2025

8
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG DŨNG

TRẦN NGUYÊN 

KIẾT

000823/ĐNAI-

GPHN ngày 

07/02/2025

Y học cổ tryền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

21/04/2025 30/06/2025

9
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN MEDICAL
Phan Thanh Hà

006039/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2025 của Bộ Y Tế, Bộ Nội 

vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp y sỹ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/07/2024 30/06/2025

10
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDICAL TÂM ĐỨC

Trần Giang Đức 

Nhung

000429/HAUG

-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh Răng 

Hàm Mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

26/05/2025 01/07/2025

2



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

11

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN - CHI NHÁNH 

2

NGUYỄN 

HOÀNG TRỌNG 

BẰNG

000621/ĐNAI-

GPHN
Răng hàm mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

12/03/2025 01/07/2025

12
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDICAL TÂM ĐỨC
Đinh Xuân Phúc

013328/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/05/2023 01/07/2025

13

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI

Phạm Thanh Tùng
000833/ĐNAI-

GPHN
Y Học Cổ Truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/02/2025 30/06/2025

14

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI

Nguyễn Tiến Dũng
011552/ĐNAI-

CCNH

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/11/2024 30/06/2025

15

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH DV 

Y TẾ TAM PHƯỚC – CHI 

NHÁNH NHƠN TRẠCH

Nguyễn Thành Nhất
009132/ĐNA-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Đa Khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/12/2022 01/07/2025

3



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

16
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

XUÂN TRIỆU

Nguyễn Thị Ngọc 

Anh

039848/HCM-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

11/08/2022 29/06/2025

17
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

XUÂN TRIỆU
Trần Thanh Hà

0008503/ĐNA

I -CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa nội

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/01/2020 01/07/2025

18
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ AN SINH
Bồ Thị Ngọc Huyên

005689/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

27/09/2024 03/07/2025

19
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM BÌNH AN
Trần Thị Hạnh

0007618/HD-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội - Nhi

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/09/2017 01/07/2025

20
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM BÌNH AN
Lê Phước Phong

0001880/TTH-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/12/2024 01/07/2025

21
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y BIÊN HÒA
HÀ PHA LIN

000111/ĐNAI 

- CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

21/12/2020 01/06/2025

22
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y BIÊN HÒA
ĐINH BÁ TRUNG

000639/BD-

GPHN
y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

27/03/2025 02/07/2025

23

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH-CHI 

NHÁNH TRẢNG BOM

Đậu Ngọc Trung

000546/ĐNAI-

CCHN 

1487/QĐ-SYT 

ngày 

31/12/2020

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, 

Khám bệnh chữa bệnh nội khoa ( 

y học gia đình )

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

19/09/2022 01/07/2025

4



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

24

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA TÂN 

LONG

NGUYỄN VĂN 

THẬT

007752/ĐNAI-

CCHN

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NỘI

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/01/2018 26/06/2025

25
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM 

HỒNG PHƯỚC

VƯƠNG NỮ 

HUYỀN TRANG

3552/BP-

CCHN
Y sỹ đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/06/2023 31/05/2025

26
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC ĐỊNH QUÁN

Nguyễn Thị Thùy 

Trang

003006/ĐNAI-

CCHN
Hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/09/2008 02/06/2025

27

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH-CHI 

NHÁNH BÀU XÉO

Nguyễn Thị Thu Hà
008715/ĐL-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/03/2020 16/06/2025

28
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA XUÂN LỘC
LÂM TUYẾT NHI

009924/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/05/2024 05/07/2025

29
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT
Lê Thị Thảo

015122/ĐNAI-

CCHN

Theo thông tư 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/08/2022 01/07/2025

30
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT
Bùi Thị Hằng

000157/ĐNAI-

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/2023 01/07/2025

31
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT
Phạm Thị Dịu

0009668/ĐNA

I-CCHN

Theo thông tư 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/04/2015 01/07/2025

5



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

32
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT
Nguyễn Sĩ Tuấn

0009868/ĐNA

I-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm vi sinh

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

01/01/2011 30/06/2025

33
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT

Nguyễn Thị Kim 

Loan

005985/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Gây mê - Hồi sức

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật, 

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/11/2003 01/07/2025

34

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT - 

NHA KHOA HOÀNG HÀ

Nguyễn Nhật Quang
049657/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật, 

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/10/2023 02/07/2025

35

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SỸ MỸ - CƠ SỞ 2 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PKĐK QUỐC TẾ SỸ MỸ

Lê Văn Khoa
110003/CCHN

-BQP

Khám chữa bệnh chuyên Khoa 

Ngoại chung

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

10/12/2020 10/07/2025

36

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SỸ MỸ - CƠ SỞ 2 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PKĐK QUỐC TẾ SỸ MỸ

Hồ Thị Kiều Thu
011444/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

12/04/2021 10/07/2025

6



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

37

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SỸ MỸ - CƠ SỞ 2 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PKĐK QUỐC TẾ SỸ MỸ

Nguyễn Thị Hà 

Trang

008328/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

13/02/2023 10/07/2025

38

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SỸ MỸ - CƠ SỞ 2 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PKĐK QUỐC TẾ SỸ MỸ

Lê Thị Thúy
014988/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng viên

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/08/2023 10/07/2025

39

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SỸ MỸ - CƠ SỞ 2 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PKĐK QUỐC TẾ SỸ MỸ

Tạ Kim Hòa
014916/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng viên

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

30/06/2023 10/07/2025

40

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SỸ MỸ - CƠ SỞ 2 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PKĐK QUỐC TẾ SỸ MỸ

Quách Thị Nhung
014940/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng viên

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

30/06/2023 10/07/2025

41

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SỸ MỸ - CƠ SỞ 2 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PKĐK QUỐC TẾ SỸ MỸ

Hoàng Thị Thủy 

Tiên

014804/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng viên

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/05/2023 10/07/2025

7



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

42

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SỸ MỸ - CƠ SỞ 2 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PKĐK QUỐC TẾ SỸ MỸ

Nguyễn Thị Thúy 

Vân

0024520/HCM

-CCHN
Cử nhân hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/06/2021 10/07/2025

43

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SỸ MỸ - CƠ SỞ 2 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PKĐK QUỐC TẾ SỸ MỸ

Nguyễn Thế Minh
002983/BP-

CCHN
Thực hiện kỹ thuật y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/07/2021 10/07/2021

44

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SỸ MỸ - CƠ SỞ 2 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PKĐK QUỐC TẾ SỸ MỸ

Phan Đức Sơn
014898/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

30/06/2023 10/07/2025

45

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SỸ MỸ - CƠ SỞ 2 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PKĐK QUỐC TẾ SỸ MỸ

Phan Huỳnh Đức
015020/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng viên

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/05/2024 10/07/2025

46

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SỸ MỸ - CƠ SỞ 2 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PKĐK QUỐC TẾ SỸ MỸ

Hồ Thị Huyền
015059/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng viên

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/05/2024 10/07/2025

8



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

47
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM BÌNH AN

NGUYỄN HỮU 

PHƯỚC

000261/AG-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

08/05/2025 08/07/2025

48
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÍN ĐỨC
Nguyễn Thị Duyên

000034/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/2023 12/07/2025

49
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÍN ĐỨC
HOÀNG THẾ CỪ

110857/CCHN

-BQP

Khám bệnh chữa bệnh bằng 

YHCT

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/2023 12/07/2025

50
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÍN ĐỨC

NGUYỄN THỊ 

YẾN

0007412/CCH

N-ĐNAI

Thực hiện việc thay băng, tiêm 

chích, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/2019 12/07/2025

51
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÍN ĐỨC

NGUYỄN THỊ 

BÔNG

0007163/ĐNA

I-CCHN

Thực hiện việc thay băng, tiêm 

chích, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/2019 12/07/2025

52

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH - CHI 

NHÁNH TRẢNG BOM

Trần Ngọc Loan
0019496/HCM

-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/09/2023 30/06/2025

53
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI

HỒ TRƯƠNG 

ĐĂNG TRIỀU

0022824/HCM

-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Chấn thương chình hình

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

16/07/2024 14/07/2025

54
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ AN SINH

Nguyễn Thị 

Phương Hiền

054711/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

31/08/2024 14/07/2025

55
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DUY KHANG
Nguyễn Đức Thắng

110845/CCHN

-BQP

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội chung, siêu âm tổng 

quát

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/04/2024 14/07/2025

9



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

56
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA THẠNH PHÚ

NGUYỄN MINH 

SANG

058925/HCM-

CCHN 

48/QĐPC-

ANTP ngày 

14/12/2024

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thực hiện các kỹ thuật Nội soi 

tiêu hóa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

21/11/2024 14/07/2025

57
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG ANH ĐỨC

HOÀNG QUÝ 

BẠCH

012379/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

08/03/2025 14/07/2025

58
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐẠI PHƯỚC
Nguyễn Sỹ Luân

059664/HCM-

CCHN ngày 

04/01/2024

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

01/06/2025 10/07/2025

59
CƠ SỞ 2- TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU
Lê Việt Phương

0008098/ĐNA

I-CCHN
Khám chữa bệnh nội khoa

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật, 

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

01/01/2023 11/07/2025

60
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU
Đỗ Thị Bích Vân

010295/ĐNAI 

- CCHN
Khám chữa bệnh Nội Nhi

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

01/01/2024 11/07/2025

61
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU

Chu Thị Phương 

Hoài

002165/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

20/08/2020 11/07/2025

62
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU
Nguyễn Thị Trà Mỹ

015651/ĐNAI-

GPHN
Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

01/01/2019 11/07/2025

10



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

63
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU

Nguyễn Thị Ngọc 

Giàu

015250/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/05/2009 11/07/2025

64
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU
Huỳnh Quang Huy

000234/ĐNAI-

GPHN

Khám bệnh,chữa bệnh Chuyên 

khoa Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

24/10/2022 11/07/2025

65
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU
Đinh Tiến Sỹ

010777/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/06/2016 11/07/2025

66
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU
Phạm Văn Hà

012655/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/08/2018 11/07/2025

67

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH-CHI 

NHÁNH TRẢNG BOM

TRẦN NGỌC 

LOAN

0019496/HCM

-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/09/2023 30/06/2025

68
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU
Hồ Vũ Trúc Giang

002745/ĐNAI 

- CCHN
Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/02/2006 11/07/2025

69
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU
Nguyễn Thị Sáu

006542/ĐNAI 

– CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/02/1988 11/07/2025

11



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

70
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU

Trần Thị Hồng 

Hạnh

012949/ĐNAI-

CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu-phục 

hồi chức năng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/2017 11/07/2025

71
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU

Nguyễn Thị Kim 

Ngân

0007093/ĐNA

I - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/07/2011 11/07/2025

72
CƠ SỞ 2 TRUNG TAM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU

Nguyễn Thị Cẩm 

Tú

0008884/ĐNA

I - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ - 

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/08/2013 11/07/2025

73
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU

Nguyễn Thị Thu 

Sang

005149/ĐNAI 

- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ - 

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/2011 11/07/2025

12



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

74
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU

Đặng Huỳnh Thu 

Thảo

0008883/ĐNA

I - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/01/2014 11/07/2025

75
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU
Lê Thùy Dương

004221/ĐNAI 

-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ - 

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/2012 11/07/2025

76
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU
Bùi Thị Ngọc Hạnh

005880/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ - 

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/09/1998 11/07/2025

13



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

77
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU

Nguyễn Thị Kim 

Dung

004218/ĐNAI 

- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ - 

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/04/2009 11/07/2025

78
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU
Lê Thị Kim Tiên

001473/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/06/2016 11/07/2025

79
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU

Nguyễn Thị 

Phương Nguyên

003070/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/2017 11/07/2025

80
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU
Cao Trà Hồng Vân

002018/ĐNAI 

- CCHN

Thực hiện phạm vi hành nghề 

quy định tại Phụ lục số XIII ban 

hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/06/2016 11/07/2025

14



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

81
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU

Phan Ngọc Thương 

Thư

015523/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

26/06/2025 11/07/2025

82
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU

Mai Diễm Kiều 

Oanh

005151/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/2025 11/07/2025

83
CƠ SỞ 2 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH CỬU
Lê Tấn Nghề

004223/ĐNAI 

- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ - 

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/08/1982 11/07/2025

84
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA LONG THÀNH

HOÀNG SÔNG 

NÚI

003671/BRVT

-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/08/2023 01/07/2025

85
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA LONG KHÁNH

TRẦN NGUYÊN 

TÚ

009042/ĐL-

CCHN 

2346/QĐ-SYT 

ngày 

30/08/2022

Khám bệnh, chữa bênh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/03/2023 14/07/2025

15



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

86
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA BIÊN HÒA

TRẦN NGUYÊN 

TÚ

009042/ĐL-

CCHN; 

2346/QĐ-SYT

Khám bệnh chữa bênh đa khoa ; 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

12/04/2024 14/07/2025

87
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐẠI PHƯỚC

Nguyễn Minh 

Thưởng

054578/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa sản phụ khoa

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

13/12/2023 15/07/2025

88
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐẠI PHƯỚC
Vũ Hoài Hương

003602/ĐNO-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại 

khoa

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

01/04/2025 15/07/2025

89 BỆNH VIỆN ÂU CƠ
ĐẶNG THỊ 

TUYẾT TRINH

0009472/ĐNA

I-CCHN

KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

28/04/2022 15/07/2025

90
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU ĐỒNG NAI
Bùi Thị Thanh Mai

0008430/BYT-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

21/10/2013 01/07/2025

91
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU ĐỒNG NAI
Nguyễn Thị Xuân

035912/BYT/

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

08/11/2017 15/07/2025

92
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU ĐỒNG NAI
Trương Tất Thuật

004968/TTH-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

19/11/2024 15/07/2025

93
 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ÁI NGHĨA XUÂN LỘC

PHAN THỊ NHƯ 

NGỌC

000022/BD-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

16/07/2024 15/07/2025

16



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

94

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN BẢO - 

 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

CẨM MỸ

Đoàn Tất Linh
0007383/ĐNA

I-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật

22/11/2013 21/07/2025

95
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THANH SANG

VI NGUYỄN 

QUỐC QUÂN

0009177/ĐNA

I-CCHN

Chuyên khoa Tai - Mũi - Họng; - 

Thực hiện kỹ thuật Nội soi Tai 

Mũi Họng

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

10/09/2020 21/07/2025

96

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN BẢO - 

 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

CẨM MỸ

Vi Thị Cháng
0007385/ĐNA

I-CCHN

Thực hiện việc thay băng, tiêm 

chích, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/11/2013 21/07/2025

97

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN BẢO - 

 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

CẨM MỸ

Huỳnh Thị Thu 

Thùy

003577/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/10/2020 21/07/2025

98

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN BẢO - 

 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

CẨM MỸ

Bùi Thị Kim Anh
0030864/HCM 

 - CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/05/2023 21/07/2025

99

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN BẢO - 

 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

CẨM MỸ

Nguyễn Thị Hạnh
013268/ĐNAI-

CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm 

Y tế theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

té, Bộ Nội vụ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/10/2023 21/07/2025

17



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

100

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN BẢO - 

 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

CẨM MỸ

Phạm Thị Luyến
013700/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/02/2025 21/07/2025

101

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

CÔNG TY TNHH MTV 

HỒNG PHÚC ĐỒNG NAI

ĐỖ VĂN MIÊN
003690/HD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

và da liễu

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

23/07/2024 22/07/2025

102
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ PHÚ CƯỜNG)

Nguyễn Thị Thu 

Nguyệt

0009509/ĐNA

I-CCHN
Y sỹ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/01/2009 23/07/2025

103
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ PHÚ CƯỜNG)
Lê Thị Nhung

013295/ĐNAI-

CCHN
Y sỹ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/01/2009 23/07/2025

104
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ PHÚ CƯỜNG)
Phạm Đình Chương

007039/ĐNAI-

CCHN
Y sỹ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/01/1990 23/07/2025

105
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ PHÚ CƯỜNG)
Võ Thị Nga

0007468/ĐNA

I-CCHN
Hộ sinh cao đẳng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

08/01/2010 23/07/2025

106
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ PHÚ CƯỜNG)
Nguyễn Thanh Hòa

0007499/ĐNA

I-CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/03/1989 23/07/2025

18



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

107
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ PHÚ CƯỜNG)
Tô Tiến Đạt

014763/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/2013 23/07/2025

108
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ PHÚ TÚC)

Hoàng Thị Bích 

Phượng

0007473/ĐNA

I-CCHN
Cử nhân Hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

12/01/2010 23/07/2025

109
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ PHÚ TÚC)
Điểu Thu Sương

013011/ĐNAI-

CCHN
Y sỹ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/01/2008 23/07/2025

110
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ PHÚ TÚC)
Nguyễn Thị Lý Anh

002990/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng cao đẳng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/01/1995 23/07/2025

111
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ PHÚ TÚC)
Lê Thị Quyên

3496/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
Dược sỹ cao đẳng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

12/01/2015 23/07/2025

112
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ PHÚ TÚC)
Đoàn Thị Vui

003019/ĐNAI-

CCHN
Hộ sinh cao đẳng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

08/01/1991 23/07/2025

113
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ PHÚ TÚC)
Trần Thị Như Yến

0007500/ĐNA

I-CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/01/2010 23/07/2025

114
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ SUỐI NHO)
Nguyễn Đức Hiệp

0007518/ĐNA

I-CCHN
bác sĩ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/01/2008 23/07/2025

115
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ SUỐI NHO)
Nông Thị Phượng

012204/ĐNAI-

CCHN
y sĩ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

08/01/2011 23/07/2025

19



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

116
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ SUỐI NHO)
Nguyễn Thị lý

0007493/ĐNA

I-CCHN
Điều dưỡng Cao đẳng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/01/1989 23/07/2025

117
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ SUỐI NHO)
Bùi Quang Vinh

1487/ ĐNAI- 

CCHND
Dược sĩ Cao đẳng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/01/2008 23/07/2025

118
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ SUỐI NHO)

Quách Thị Quý 

Xuân

0007261/ 

ĐNAI-CCHN
Nữ hộ sinh Cao đẳng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

08/09/2024 23/07/2025

119
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ SUỐI NHO)

Phan Thị Kim 

Hương

0007512/ĐNA

I-CCHN
Điều dưỡng Cao đẳng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/01/2010 23/07/2025

120
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ SUỐI NHO)
Bùi Ngọc Trang

0007492/ĐNA

I-CCHN
Điều dưỡng Cao đẳng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

09/01/2009 23/07/2025

121
TTYT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(TYT XÃ SUỐI NHO)
Đào Thị Quỳnh Anh

8908/ ĐNAI- 

CCHND
Dược sĩ Cao đẳng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/01/2022 23/07/2025

122

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC HEALTHCARE THUỘC 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC 

HEALTHCARE

Nguyễn Thị Liên
000135/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/09/2013 22/07/2025

123
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ANH

PHẠM ÁNH 

TUYẾT

003435/HCM-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/01/2025 21/07/2025

20



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

124
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ANH
PHẠM NGỌC HẠ

0007034/ĐNA

I-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

05/09/2022 21/07/2025

125
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ANH

NGUYỄN MINH 

HÒA

056948/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

01/06/2025 21/07/2025

126
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ANH

HOÀNG VĂN 

ĐÍNH

004964/ĐNAI-

CCHN; 

255/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

05/11/2021 21/07/2025

127
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ANH
ĐOÀN THỊ ĐIỆP

009917/ĐNAI-

CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm: Hóa 

sinh, huyết học

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

18/01/2021 21/07/2025

128
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ANH

PHẠM HOÀNG 

ĐÔNG

011222/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/01/2021 21/07/2025

129
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ANH
TRẦN THỊ TUYẾT

001930/ĐNO-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/03/2021 21/07/2025

21



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

130
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ANH

VÕ THỊ HOÀI 

TRANG

010160/ĐNAI-

CCHN; 

1324/QĐ-SYT

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y/ 

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm 

Y tế theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/01/2021 21/07/2025

131
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ANH
NGÔ ĐỨC LỄ

000460/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học: X-quang

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/04/2025 21/07/2025

132
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ANH

TRẦN THỊ THÙY 

TRINH

003998/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật, 

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

19/05/2021 21/07/2025

22



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

133 BỆNH VIỆN ÂU CƠ
NGUYỄN MAI 

XUÂN DIỆU

000846/ĐNAI-

GPHN
ĐIỀU DƯỠNG

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/03/2025 01/07/2025

134
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ AN VIỆT
Lê Ngọc Quang

014157/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên X-quang

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/04/2024 22/07/2025

135
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU ĐỒNG NAI
Trịnh Thị Hoàn

036462/BYT-

CCHN
KTV Xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/01/2018 01/08/2025

136
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ANH

HỒ THỊ BẠCH 

LAN

003536/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng BỘ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/01/2021 21/07/2025

137

TRẠM Y TẾ XÃ CẨM 

ĐƯỜNG TRỰC THUỘC 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

LONG THÀNH

Lê Trọng Tiến
011522/ĐNAI-

CCHN

Trưởng Trạm Y tế; Chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật; 

khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện kỹ thuật siêu âm; 

Thực hiện kỹ thuật điện tim; 

Khám Lao

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật, 

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/04/2019 25/07/2025

23



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

138

TRẠM Y TẾ XÃ CẨM 

ĐƯỜNG TRỰC THUỘC 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

LONG THÀNH

Nguyễn Thị Thanh 

Thảo

014484/ĐNAI-

CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường tại Trạm Y tế 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ; Thực hiện dịch vụ 

kỹ thuật Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/09/2022 25/07/2025

139

TRẠM Y TẾ XÃ CẨM 

ĐƯỜNG TRỰC THUỘC 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

LONG THÀNH

Nguyễn Huỳnh 

Thảo Vy

011981/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên VLTL-PHCN

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/08/2019 25/07/2025

140

TRẠM Y TẾ XÃ CẨM 

ĐƯỜNG TRỰC THUỘC 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

LONG THÀNH

Nguyễn Thị Hữu Ý
011734/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

09/12/2024 25/07/2025

141

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH-CHI 

NHÁNH C11

Trần Thị Tuyết Mai
004543/BRVT

-CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp KTV Vật 

lý trị liệu.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/05/2025 01/08/2025

24



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

142

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA - 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

LONG THÀNH

Nguyễn Văn Phong
013377/ĐNAI-

CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

23/04/2024 31/07/2025

143
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI
NGUYỄN CHÍ ÁI

000988/ĐNAI-

GPHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

26/04/2025 26/07/2025

144

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

KHU VỰC SÔNG RAY (NAY 

LÀ TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG 

RAY) - TTYT KHU VỰC 

CẨM MỸ

Nông Thị Sân
0007373/ĐNA

I-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi; Khám chữa bệnh Lao

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/12/2020 31/07/2025

145

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

KHU VỰC SÔNG RAY (NAY 

LÀ TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG 

RAY) - TTYT KHU VỰC 

CẨM MỸ

Lê Như Quỳnh
0009499/ĐNA

I-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

16/01/2023 31/07/2025

146

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

KHU VỰC SÔNG RAY (NAY 

LÀ TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG 

RAY) - TTYT KHU VỰC 

CẨM MỸ

Nguyễn Thị Phương
004973/ĐNAI-

CCHN

Khám chữa bệnh bằng Y học Cổ 

truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/08/2022 31/07/2025

147

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

KHU VỰC SÔNG RAY (NAY 

LÀ TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG 

RAY) - TTYT KHU VỰC 

CẨM MỸ

Trần Bá Tài
014368/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

Điện tâm đồ trong danh mục kỹ 

thuật được phê duyệt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/04/2025 31/07/2025

25



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

148

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

KHU VỰC SÔNG RAY (NAY 

LÀ TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG 

RAY) - TTYT KHU VỰC 

CẨM MỸ

Mai Phạm Bảo 

Ngọc

015503/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/04/2025 31/07/2025

149

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

KHU VỰC SÔNG RAY (NAY 

LÀ TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG 

RAY) - TTYT KHU VỰC 

CẨM MỸ

Nông Thị Vân
012458/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

12/12/2022 31/07/2025

150
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

CẨM MỸ
Dương Thị Tuyến

002767/ĐNAI-

GPHN

Thực hiện phạm vi hành nghề 

quy định tại Phụ lục số XII ban 

hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/05/2025 31/07/2025

151
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

CẨM MỸ
Đàm Thị Ngọc Mão

005690/ĐNAI-

GPHN

Thực hiện phạm vi hành nghề 

quy định tại Phụ lục số XII ban 

hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

17/03/2025 31/07/2025

152
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK
Đỗ Ngọc Đông

005547/BD-

CCHN; 

105/QĐ-SYT 

ngày 

25/01/2019

"Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa mắt"

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/07/2024 19/07/2025

26



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

153
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK
Trần Quốc Hoàn

0017978/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội tổng hợp

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

12/05/2025 12/07/2025

154
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK
Huỳnh Tấn Thịnh

009140/ĐL-

CCHN
Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

13/05/2024 13/07/2025

155
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK

Trần Thị Thùy 

Trang

006578/HCM-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/01/2017 01/07/2025

156
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK
Lê Thùy Dương

012568/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 qui định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

14/08/2023 10/07/2025

157
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK
Nguyễn Thị Hạnh

046508/HCM-

CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 qui định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/12/2021 28/07/2025

27



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

158
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK
Lê Thanh Hải

0023568/HCM

-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 qui định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

23/03/2021 15/07/2025

159
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA LONG KHÁNH

HOÀNG THỊ 

HOÀI PHƯƠNG

009043/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Da liễu

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

04/07/2024 19/07/2025

160
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ÂN KHÁNH SÀI GÒN
Phạm Công Quý

0006074/ĐNA

I-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Da Liễu

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

16/08/2022 26/07/2025

161
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM BÌNH AN PHÚ HỮU
Trần Hữu Đạt

045677/HCM-

CCHN

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

12/09/2022 26/07/2025

162
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ÂN KHÁNH SÀI GÒN
Lê Thị Hậu

0009768/ĐNA

I-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội nhi

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/05/2022 26/07/2025

163
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI

HOÀNG KIM 

TRỌNG

005978/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai mũi họng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/01/2024 30/07/2025

164

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH-CHI 

NHÁNH TRẢNG BOM

Lê Thái Sơn
001935/BYT-

CCHN.

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

12/05/2025 31/07/2025

28



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

1
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

TÂN PHÚ
Nguyễn Thị Hạnh

005592/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/1991 01/07/2025

2
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

TÂN PHÚ
Trần Thị Ngọc Huê

011161/ĐNAI-

CCHN
KTV Xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/08/2019 01/07/2025

3

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT - 

NHA KHOA SÀI GÒN C.H 

DENTAL

Trần Lệ Chi
009234/ĐNAI- 

 CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

16/12/2021 11/12/2024

4
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM 

HỒNG PHƯỚC

Vương Nữ Huyền 

Trang

3522/BP - 

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thườngtheo quy định tại thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT- BYT 

- BNV ngày 27/5/2015 của Bộ y 

tế, Bộ nội vụ quý định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự 

phòng, y sỹ

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

03/01/2023 10/01/2024

5

PHÒNG XÉT NGHIỆM 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

FIRSTIMG

NGUYỄN TRỌNG 

THUẬT

13763/ĐNAI-

CCNH

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

10/12/2023 02/01/2025

DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ DO NGƯỜI HÀNH NGHỀ TỰ NHẬP LIỆU
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

6
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TÂN PHÚ
Lê Thị Du

004813/ĐN-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật

01/01/1992 01/07/2025

7
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TÂN PHÚ
Từ Hoàng Hiệp

010919/ĐNAI-

GPHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền quy định tại Phụ 

lục số VI ban hành kèm theo 

Thông tư số 32/2023/TT-BYT 

ngày 30/12/2023 Của Bộ trưởng 

Bộ Y tế

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/11/2015 01/07/2025

8
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TÂN PHÚ

Nguyễn Thị Diễm 

My

001019/ĐNAI-

GPHN
Hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/2017 01/07/0225

9
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TÂN PHÚ
Chiếng Sỉu Hùng

014406/ĐNAI-

CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm 

Y tế theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/06/2022 01/07/2025

10
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TÂN PHÚ

Nguyễn Thị Kim 

Liên

010857/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/08/2017 01/07/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

11
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TÂN PHÚ
Nguyễn Văn Dương

014723/ĐNAI-

CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm 

Y tế theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/09/2021 01/07/2025

12
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TÂN PHÚ
Hoàng Thị Thu

001019/ĐNAI-

GPHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/08/2010 01/07/2025

13
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TÂN PHÚ

Phạm Thị Bích 

Phượng

0009080/ĐNA

I-CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/1993 01/07/2025
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